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THÔNG T ư
Quy định và hướng dẫn hoạt động kiểm soát thủ ỉục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước cửa Bộ Quốc phòng

Căn cứ Nghị định sổ 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của 
Chính phủ về việc tiếp nhận, xử ỉỷ phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sổng nhân dân;

Căn cứ Nghị định sổ Ố3/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chỉnh phủ về kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 48/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định sổ 55/2011/NĐ-CP ngấy 04 tháng 7 năm 201 ỉ  của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của to 
chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định sổ 35/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành chỉnh ban hành kèm 
theo Nghị quyết sổ  30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 20ỉ  1 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưcmg Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định và hướng dẫn 
hoạt động kỉểm soát thủ tục hành chỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Quốc phòng.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vỉ điều chỉnh
9

Thông tư này quy định và hướng dẫn hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính ữong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền 
quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (sau đây viết chung ỉà thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng), gồm: Đánh giá tác 
động và tham gia ý kiến về thủ tục hành chính; công bố thủ tục hành chính; công 
khai, niêm yết thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kiểm tra



về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; trách nhiệm kiểm soát 
thủ tục hành chính và chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2. Đốỉ tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đcm vị, tồ chức (sau đây viết 
gọn là cơ quan, đơn vị) và cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 
tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây viết 
gọn là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP) và các nội dung sau:

1. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị 
và cá nhân trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia 
vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Quốc phòng.

5. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thời 
hạn công bố, công khai thủ tục hành chính.

Điều 4. Nội dung kiểm soát thủ tục hành chính

1. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính và tham gia ý ỉciến đối với 
quy định về thủ tục hành chính ừong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Phối hợp thẩm định quy định về thủ tục hành chính; thực hiện giải 
quyết thủ tục hành chính; kiểm tra, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính.

3. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đối, bố sung, thay thể, 
bãi bỏ, huỷ bỏ.

4. Công khai thủ tục hành chính ừên Cơ sở dữ liệu quổc gia, cổng Thông 
tin điện tử Bộ Quốc phòng về thủ tục hành chính; niêm yết công khai thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc Bộ 
Quốc phòng.

5. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Quốc phòng.
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1. Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ 
quan, đơn vị được bảo đảm trong dự toán kinh phí hàng năm của cơ quan, đơn vị 
và các khoản kinh phí khác được Nhà nước và Bộ Quốc phòng cấp cho các hoạt 
động công tác pháp chế.

2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào khối lượng công việc thuộc 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, lập dự toán kinh phỉ bảo đảm cho 
công tác kiểm soát thủ tục hành chỉnh vào dự toán chung của cơ quan, đơn vị và 
quản lý, sử dụng, quyết toán theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC 
ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý 
và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và 
quy định của Bộ Quốc phòng.

Chương II
ĐÁNH GIẢ TÁC ĐỘNG VA THAM GIA Ý KIÉN 

VÈ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 6. Đánh giá tác động của thỏ tục hành chính

1. Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy 
định về thủ tục hành chính (sau đây viết gọn là cơ quan, đơn vị chủ trì soạn 
thảo) có trách nhiệm thực hiện đánh giá tảc động của thủ tục hành chính theo 
các tiêu chí sau:

a) Sự cần thiết của thủ tục hành chính;

b) Tỉnh hợp lý của thủ tục hành chính;

c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

d) Các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

2. Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo sử dụng các biểu mẫu đánh giá tác 
động của thủ tục hành chỉnh và hướng dẫn trả lòi tại các Phụ lục I, II và Phụ lục 
IV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 
2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính 
và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (sau đây viết gọn là Thông tư sổ 
07/2014/TT -BTP).

3. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đom vị 
chủ trì soạn thảo điền biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính và việc 
tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; kiểm tra cơ quan, đơn vị chủ trì 
soạn thảo thực hiện việc đánh giá tác động và tính toán chi phỉ tuân thủ thủ tục 
hành chính quy định trong dự thảo vãn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 5. Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính
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4. Trường hợp thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, cơ quan, đơn vị 
chủ trì soạn thảo thực hiện việc đánh giá các nội dung theo quy định tại Khoản 1 
Điều này, đồng thời thuyết minh rõ tính đơn giản, những ưu điểm của thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung.

Điều 7. Quy trình đánh giá tác động của thủ tục hành chính
1. Thời điểm đánh giá tác động
Việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính được tiến hành trong giai 

đoạn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và phải hoàn thành trước khi gửi xin 
ý kiến của Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng hoặc gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng trình cẩp có 
thẩm quyền ban hành.

2. Các bước thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính

a) Đánh giá tác động của thù tục hành chính

Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, 
tính hợp pháp, tính chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính và đánh giá tác động 
của thủ tục hành chính trong một số trường hợp cụ thể sử dụng các biểu mẫu 
quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này và nội dung quy định tại các Điều 6, 
7, 8, 9 và Điều 10 Thông tư số 07/2014/TT-BTP.

Quá trình đánh giá tác động, cơ quan, đom vị chủ trì soạn thảo phải ngừng 
việc đánh giá và không quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn 
bản đối với trường hợp thủ tục hành chính được xác định là không cần thiết.

b) Hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị chủ ừì soạn thảo căn cứ kết quả đánh giá tiến hành sửa đổi, 
bả sung, hoàn chỉnh quy định về thủ tục hành chỉnh để bảo đảm thủ tục hành 
chính tại dự án, dự thảo vãn bản thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả.

c) Tổng hợp kết quả đánh giá tác động của thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị chủ ừì soạn thảo hoàn thành đánh giá tác động của thủ 
tục hành chính tiến hành, tổng hợp kết quả đánh giá vào nội dung bản đánh giá 
tác động của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo tổng hợp kết quả đánh giá tác động của 
thủ tục hành chính thành báo cáo riêng đối với dự thảo thông tư, thông tư Hên 
tịch có quy định về thủ tục hành chính.

Điều 8. Tham gia ý kiến đổỉ với quy định về thủ tục hành chính
1. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng căn cứ Điều 7, Điều 8 Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP có trách nhiệm tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính 
tại dự thảo thông tư, thông tư liên tịch thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng;



Trường hợp cần thiết, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ 
chức lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của 
quy định về thủ tục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo hoặc sử 
dụng biểu mẫu lấy ý kiến do Bộ Tư pháp ban hành và đăng tải trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủ tục hành chính, cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, đánh 
giá tác động độc lập của thủ tục hành chính để tổng hợp ý kiến gửi cơ quan, đơn 
vị chủ trì soạn thảo.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan và đốĩ tượng chịu sự tác động của quy 
định về thủ tục hành chính có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản đối với 
các quy định về thủ tục hành chính do cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo hoặc Vụ 
Pháp chế Bộ Quốc phòng xin ý kiến.

3. Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp 
thu, giải trình ý kiến tham gia của Vụ Pháp ché Bộ Quốc phòng, các cơ quan, 
đơn vị có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành 
chính bằng văn bản; hoàn thiện bản đánh giá tác động cùa thủ tục hành chính, 
quy định về thủ tục hành chính và lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 
Thông tư này.

Điều 9. Thẩm định quy định về thủ tục hành chính
1. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thẩm định quy định về thủ 

tục hành chính được quy định trong dự thảo vãn bản quy phạm pháp luật và thể 
hiện nội dung thẩm định đối vói thủ tục hành chính trong báo cáo thẩm định.

2. Nội dung thẩm định về thủ tục hành chính chủ yếu xem xét các tiêu chí 
quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

3. Hồ sơ gửi thẩm định gồm: Ngoài thành phần hồ sơ gửi thẩm định theo 
quy định của pháp ỉuật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, đơn 
vị gửi thẩm định phải có bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quy 
định tại Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 
3 Điềù 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị định liên quan đen kiểm soát thủ 
tục hành chính (sau đây viết gọn là Nghị định số 48/2013/NĐ-CP) và Khoản 1, 
Khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

4. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng trả lại hồ sơ gửi thẩm định cho cơ quan, 
đơn vị chủ trì soạn thảo sau khi đã yêu cầu bổ sung, nhưng hồ sơ gửi thẩm định 
vãn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chỉnh vẫn không có 
bản đảnh giá tác động về thủ tục hành chính, văn bản tham gia ý kiến của các cơ 
quan, đơn vị liên quan, đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành 
chỉnh và văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.

5. Cơ quan, đơn vị có liên quan khi nhận được đề nghị của Vụ Pháp chế 
Bộ Quổc phòng có trách nhiệm phối hợp thẩm định quy định về thủ tục hành
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